6

	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /BC-BKHĐT
	Hà Nội, ngày          tháng 5 năm 2016


BÁO CÁO 

Đánh giá tác động việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

I. VẤN ĐỀ TỔNG QUAN CẦN GIẢI QUYẾT

Ngày 19 tháng 07 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Qua gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê. Nghị định số 79/2013/NĐ-CP là công cụ pháp lý quan trọng, hiệu quả để triển khai thi hành Luật Thống kê 2003 và các văn bản quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động thống kê. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Nghị định số 79/2013/NĐ-CP chưa bao quát hết phạm vi điều chỉnh cho cả 3 loại đối tượng (cung cấp thông tin thống kê, sử dụng thông tin thống kê và người làm công tác thống kê) và chưa quy định chi tiết các hành vi vi phạm các quy định về sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê. 
Ngày 23 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Thống kê 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. So với Luật Thống kê 2003, Luật Thống kê 2015 có một số nội dung mới như bổ sung các nguyên tắc cơ bản và các hành vi bị nghiêm cấm của hoạt động thống kê và sử dụng dữ liệu, thông tin thống kê; bổ sung hình thức thu thập thông tin thống kê mới đó là sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước; điều tra thống kê; chế độ báo cáo thống kê so với 02 hình thức trước đây.
Để triển khai thi hành các quy định mới của Luật Thống kê năm 2015, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế khi triển khai trong thực tiễn của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trong thực tiễn, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP là cần thiết.

Thực hiện quy định tại Điều 61 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 về trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản của cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thay thế cho Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.  
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Vấn đề 1: Sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước 
a) Xác định vấn đề 
Luật Thống kê 2015 mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với mọi hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Nói cách khác, Luật điều chỉnh hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước và thống kê ngoài thống kê nhà nước. Tuy nhiên, do tầm quan trọng của thông tin thống kê nhà nước trong hoạt động quản lý nhà nước nên các quy định tại Luật chủ yếu vẫn tập trung vào hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện. Đối với hoạt động thống kê ngoài hoạt động thống kê nhà nước do các tổ chức, cá nhân thực hiện Luật chỉ quy định về mục đích, nguyên tắc, yêu cầu và phạm vi hoạt động thống kê của đối tượng này, đồng thời quy định lĩnh vực cấm trong hoạt động thu thập và phổ biến thông tin thống kê (bao gồm các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh).
Nghị định số 79/2013/NĐ-CP được xây dựng theo Luật Thống kê 2003, điều chỉnh hoạt động thống kê ngoài hệ thống kê nhà nước của tổ chức, cá nhân. Ví dụ: Điều 6 của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm của điều tra thống kê ngoài hệ thống thống kê nhà nước như: không gửi kết quả điều tra cho cơ quan thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung (khoản 1); điều tra thống kê để thu thập thông tin ngoài phạm vi chức năng, lĩnh vực hoạt động khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó (khoản 2); điều tra không có quyết định điều tra, phương án điều tra (khoản 3)...

Để bảo đảm phù hợp với quy định quản lý nhà nước đối với cá nhân, tổ chức hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước quy định trong Luật Thống kê 2015, rà soát, đánh giá lại phạm vi áp dụng và các hành vi vi phạm hành chính của nhóm chủ thể này cần được thực hiện và là căn cứ đưa vào dự thảo Nghị định.
b)  Mục tiêu giải quyết vấn đề  
- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động thống kê đối với hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước;

- Xác định chính xác các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước.
c) Các phương án giải quyết vấn đề:

- Phương án 1: Giữ như quy định hiện hành, không bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện thống kê ngoài thống kê nhà nước tại dự thảo Nghị định. 

- Phương án 2: Nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 79/2013/NĐ-CP theo hướng bỏ các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động thống kê của cá nhân, tổ chức hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước.
- Phương án 3: Rà soát các quy định của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, bỏ các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước và quy định hành vi vi phạm nguyên tắc cơ bản và điều cấm của Luật Thống kê 2015 trong hoạt động thống kê; sử dụng dữ liệu và thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước.
d) Đánh giá tác động của các phương án:
- Phương án 1: Thực hiện theo giải pháp này sẽ không đạt được các mục tiêu giải quyết vấn đề đặt ra nêu trên, không đáp ứng được yêu cầu về quản lý nhà nước về hoạt động thống kê đối với hoạt động thống kê ngoài hệ thống thống kê nhà nước. 
- Phương án 2:
 Phương án này không phù hợp với các quy định của Luật Thống kê 2015. Đối với hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước do các tổ chức, cá nhân thực hiện Luật chỉ quy định về mục đích, nguyên tắc, yêu cầu và phạm vi hoạt động thống kê của đối tượng này. Cá nhân, tổ chức thực hiện thống kê theo nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, không bắt buộc phải tuân thủ các quy định về hoạt động thống kê, sử dụng và công bố thông tin thống kê quy định tại Luật Thống kê 2015 trong quá trình thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo thông tin thống kê phục vụ nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và nhu cầu hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân hoặc của tổ chức, cá nhân khác. 
Tuy nhiên, để bảo đảm trật tự quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, quốc phòng, Luật  Thống kê 2015 quy định một số nguyên tắc cơ bản (điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 5) và các hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước (khoản 2 Điều 10).
Do đó, nếu loại bỏ hoàn toàn các quy định xử phạt đối với hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước sẽ không phù hợp với quy định của Luật Thống kê 2015. 
- Phương án 3: Đây là phương án khắc phục được những bất cập, hạn chế của hai phương án 1 và 2, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thống kê 2015. Theo đó, các hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, tổ chức hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định là các hành vi vi phạm một số nguyên tắc cơ bản (điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều  5), hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước (khoản 2 Điều 10) của Luật Thống kê 2015. Cụ thể:
- Hành vi sử dụng dữ liệu và thông tin thống kê không trích dẫn nguồn dữ liệu, thông tin thống kê khi sử dụng (điểm a khoản 3 Điều 5); không thực hiện bảo mật dữ liệu, thông tin thống kê theo quy định của pháp luật (điểm c khoản 3 Điều 5);
- Khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê (điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 10);

- Can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê (điểm c khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 10);

- Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó (điểm e khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 10).
- Thu thập, phổ biến thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (điểm b khoản 2 Điều 10).

đ) Kết luận: Trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án trên, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của quy định, việc sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước tại dự thảo Nghị định được thực hiện theo Phương án 3.
2. Vấn đề 2: Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
a) Xác định vấn đề: 
Điều 4 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thống kê và cá nhân, tổ chức được điều tra thống kê. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm thuộc công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý hành chính.
Kết quả tổng kết gần 3 năm thi hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP cho thấy một trong những vướng mắc lớn nhất là việc thực hiện khoản 4 Điều 2 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP  và Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm thuộc công vụ, nhiệm vụ trong lĩnh vực thống kê được giao hoặc cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê được giao thì không bị xử phạt vi phạm hành chính mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý hành chính, về cán bộ, công chức, viên chức. Hành vi vi phạm trong lĩnh vực thống kê quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP  chủ yếu do đối tượng là cán bộ công chức, viên chức và cơ quan nhà nước thực hiện. Do đó, nếu không xử phạt vi phạm hành chính đối với những đối tượng nói trên sẽ mặc nhiên vô hiệu hóa các quy định của Nghị định, ảnh hưởng nhiều đến việc chấp hành Luật Thống kê.
Việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP trong bối cảnh Luật Thống kê 2015 có những sửa đổi căn bản về phạm vi điều chỉnh theo hướng tập trung vào hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê nhà nước thực hiện. Vì vậy, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP cần phải được nghiên cứu, xem xét kỹ để đạt được các mục tiêu về quản lý nhà nước về thống kê, bảo đảm sự tuân thủ, chấp hành Luật Thống kê 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.
b) Mục tiêu giải quyết vấn đề: 
- Xác định rõ đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính để quy định các hành vi vi phạm hành chính phù hợp tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP.
- Nâng cao ý thức chấp hành Luật Thống kê 2015 của các cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động thống kê, sử dụng, phổ biến thông tin thống kê, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê.
c) Các phương án đánh giá tác động:
- Phương án 1: Giữ như quy định hiện hành, dự thảo Nghị định kế thừa quy định tại Điều 4 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP không xử phạt đối với đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực thống kê. 
- Phương án 2: Quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với cán bộ công chức, viên chức, cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực thống kê.
- Phương án 3: Giữ như quy định hiện hành nhưng bổ sung quy định giải pháp xử lý phù hợp để bảo đảm phát hiện kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm hành chính.

d) Đánh giá tác động của các phương án:
- Phương án 1: Phương án này sẽ không đạt được các mục tiêu giải quyết vấn đề đặt ra nêu trên, không đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động thống kê đối với hoạt động thống kê nhà nước. 
- Phương án 2: Về mặt lợi ích, phương án này sẽ bảo đảm được các mục tiêu giải quyết vấn đề nêu trên, bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời đối với hành vi vi phạm của công chức, viên chức và cơ quan nhà nước trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ thống kê được giao. Tuy nhiên, theo phương án này sẽ không thống nhất, đồng bộ với quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP là: “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan”. 
- Phương án 3: Phương án này khắc phục được những hạn chế, bất cập của 02 phương án trên. Theo đó, dự thảo Nghị định bổ sung quy định tại Điều 21 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP như sau: “Biên bản hành chính được lập trong trường hợp quy định tại Điều 1 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 gửi đến cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.
đ) Kết luận: Trên cơ sở đánh giá tác động của các phương án trên, để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi của quy định, đối tượng xử phạt vi phạm hành chính của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP  được sửa đổi, bổ sung theo Phương án 3.
III. KẾT LUẬN CHUNG
Kết quả của việc đánh giá tác động của các chính sách/vấn đề của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thống kê được phân tích và trình bày theo từng phương án cụ thể. Trên thực tế, lợi ích của quy định về báo cáo đánh giá tác động và lấy ý kiến công chúng đều dựa trên giả thiết rằng các phương án tốt nhất cho các vấn đề khác nhau được lựa chọn. Sự cải cách của mỗi vấn đề đều có tác dụng làm tăng cường hiệu lực và hiệu quả thực thi của các vấn đề khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tin rằng các đánh giá theo phương pháp RIA như trên sẽ hỗ trợ cho cơ quan soạn thảo quyết định lựa chọn các giải pháp khả quan nhất cho cả nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phù hợp và đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hoạt động thống kê trong thời kỳ mới.

IV.  QUÁ TRÌNH THAM VẤN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp tham khảo ý kiến của các chuyên gia thống kê, các công chức, viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ thống kê và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác đánh giá tác động ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tham khảo các thông tin, sử dụng dữ liệu từ một số trang web; sử dụng kết quả, báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP và các tài liệu nghiên cứu khác liên quan đến hoạt động thống kê. Dự thảo Báo cáo cũng đã được lấy ý kiến tham vấn trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ, công chức làm công tác thống kê trong các Bộ, ngành, địa phương, trong các Cơ quan Thống kê tập trung để bổ sung và hoàn thiện hơn./.
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